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PHỤ LỤC I
 DANH MỤC MUA SẮM LINH KIỆN ĐỂ SỬA CHỮA MÁY GIẶT VÀ MÁY SẤY

(Đính kèm Thư yêu cầu  số               /TYC-BVT  ngày              tháng             năm 2025)




	STT
	Danh mục thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Van xả
	- Nguồn 230V/50HZ
- Kích thước : 3’’
- Tương thích với máy giặt vắt 55kg (Model: LS-355 SM-E của hãng Girbau)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau 
	Cái
	2
	

	2
	Van xả
	- Nguồn 230V/50HZ
- Kích thước : 3’’
- Tương thích với máy giặt vắt 32kg (Model: LS-355 SM-E của hãng Girbau)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
	Cái
	1
	

	3
	Dây curoa
	- Kích thước: dài 2900mm, rộng 9.5mm, cao 8mm.
- Tương thích với máy giặt vắt 55kg (Model: LS-355 SM-E của hãng Girbau)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
	Cái
	4
	

	4
	Dây curoa
	- Kích thước: dài 2900mm, rộng 9.5mm, cao 8mm.
- Tương thích với máy giặt vắt 32kg (Model: LS-355 SM-E của hãng Girbau)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
	Cái
	2
	

	5
	Dây curoa
	- Kích thước: dài 1320mm, rộng 20mm, cao 15mm.
- Tương thích với máy giặt vắt 55kg (Model: LS-355 SM-E của hãng Girbau)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
	Cái
	4
	

	6
	Dây curoa
	- Kích thước: dài 1320mm, rộng 20mm, cao 15mm.
- Tương thích với máy giặt vắt 32kg (Model: LS-355 SM-E của hãng Girbau)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
	Cái
	2
	

	7
	Công tắc cửa
	- Tương thích với máy giặt vắt 55kg (Model: LS-355 SM-E của hãng Girbau)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
	Cái
	2
	

	8
	Công tắc cửa
	- Tương thích với máy giặt vắt 32kg (Model: LS-355 SM-E của hãng Girbau)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
	Cái
	2
	

	9
	Bo mạch 
	- Tương thích với máy giặt vắt 55kg (Model: LS-355 SM-E của hãng Girbau)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
	Cái
	1
	

	10
	Bo mạch
	- Tương thích với máy giặt vắt 32kg (Model: LS-355 SM-E của hãng Girbau)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
	Cái
	1
	

	11
	Điện trở 
	- Dòng điện: 240V
- Công suất: 6000W
- Tương thích với máy giặt vắt 30kg (Model: STI-34SE của hãng Girbau)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
	Cái
	1
	

	12
	Công tắc từ
	- 24VAC/50HZ – 75A
- Tương thích với máy sấy 30kg (Model: STI-34SE của hãng Girbau)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
	Cái
	2
	

	13
	Cầu dao điện
	- MCCB 4 pha
- Dòng định mức 100A
- Dòng cắt ngắn mạch 22KA
- Tương thích với máy sấy 30kg (Model: STI-34SE của hãng Girbau)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
	Cái
	2
	

	14
	Dây curoa
	- Kích thước: Dài 1702mm. Rộng 15.8mm, Cao 8.7mm
- Tương thích với máy sấy 30kg (Model: STI-34SE của hãng Girbau)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
	Cái
	4
	

	15
	Dây curoa
	- Kích thước: Dài 1651mm, Rộng 12.7mm, Cao 7.1mm
- Tương thích với máy sấy 30kg (Model: STI-34SE của hãng Girbau)
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau 
	Cái
	4
	



